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STT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 3PL Third-party Logistics Logistics bên thứ ba 

2 ĐVT  Đơn vị tính 

3  Economic Order 

Quantity 

Số lượng đặt hàng kinh tế 

4 IT Information Technology Công nghệ thông tin 

 

5 KH  Khách hàng 

6 KPI Key Performance 

Indicators 

Chỉ số đánh giá hoạt động 

quan trọng 

7 NVGH  Nhân viên giao hàng 

8 NVKD  Nhân viên kinh doanh 

9 TMS Transport Management 

System 

Hệ thống quản lý vận tải 

 

10 TP. HCM  Thành phố Hồ Chí Minh 
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